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KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 

 
 Căn cứ Kế hoạch số 1923/KH-UBND ngày 01/12/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh  về việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023, 

Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND huyện Kỳ Anh về 

giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023; 

Thực hiện thông báo số 04/TB-TTƯD ngày 09/3/2023 của trung tâm ứng 

dung KHKT và cây trồng vật nuôi huyện về lịch tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia 

súc, gia cầm đợt 1 năm 2023.  

 UBND xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 

với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu, yêu cầu 

1. Mục tiêu:  

- Nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh tái phát, đặc biệt là dịch tả lơn châu 

phi ở đàn lợn, viêm da nổi cục; lở mồm long móng, tụ huyết trùng ở gia súc, dịch 

cúm gia cầm để phát triển và ổn định chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, bảo 

vệ sức khỏe cho nhân dân và môi trường sinh thái. 

2. Yêu cầu 
- Tổ chức thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm đúng thời gian, đúng đối 

tượng, đạt tỷ lệ và hiệu quả cao. 

- Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch 

bệnh gây ra. Đồng thời, quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm của các hộ 

gia đình. 

II. Đối tượng, thời gian tiêm:  

1. Đối tượng:  

- Đối với lợn tiêm dịch tả và tụ huyết trùng. 

- Đối với đàn gà, vịt thì tiêm vắc xin cúm gia cầm và dịch tả vịt. 

- Đối với đàn gia súc tiêm phòng bệnh LMLM, THT cho đàn trâu, bò. 

- Đàn Chó tiêm vắc xin phòng dại. 

 - Tất cả gia súc, gia cầm bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định, không 

tiêm cho gia súc, gia cầm đang mắc bệnh.  

 - Quy định khi tiêm các loại vắc xin, các đối tượng khi tiêm phòng bắt buộc 

phải được cố định đối với trâu bò phải có róng rặc, gia cầm lợn phải có người bắt 

giữ, nhằm đảm bảo tiêm phòng đúng liều lượng, đúng vị trí tiêm của chuyên môn 

thú y và an toàn cho người và gia súc. 

2. Thời gian triển khai tiêm phòng 



 
 

Căn cứ vào tình hình thực tế và thời gian cung ứng vắc xin của phòng 

chuyên môn cấp trên, UBND xã dự kiến xếp lịch tiêm cho các đối tượng được 

tiêm ở các thôn như sau: 

*. Tiêm phòng dại Chó: 
 

TT Ngày, tháng Đơn vị Ghi chú 

1 Ngày 02/4/2023 Thôn Sơn Nam  

2 Ngày 03/4/2023 Thôn Sơn Bắc  

3 Ngày 04/4/2023 Thôn Sơn Tây  

4 Ngày 05,06/4/2023 Thôn Vĩnh Thọ  

5 Ngày 07/4/2023 Thôn Tân Sơn   

6 Ngày 08/9/2023 Thôn Tân Thọ  
 

Ngày 10/4 tiêm bổ sung (tiêm vét) cho các đối tượng ở các thôn  

- Tiêm phòng dại chó hoàn thành trước trước ngày 11/03/2023;  

(lưu ý trong khoảng thời gian phân lịch nếu các thôn hoặc cán bộ 

chuyên môn có vấn đề gì trở ngại thì báo UBND xã để hoán đổi lịch)  

*. Tiêm THT, LMLM: 
 
 

TT Ngày, tháng Đơn vị Ghi chú 

1 Ngày 11/4/2023 Thôn Sơn Nam  

2 Ngày 12/4/2023 Thôn Sơn Bắc  

3 Ngày 13/4/2023 Thôn Sơn Tây  

4 Ngày 14/4/2023 Thôn Vĩnh Thọ  

5 Ngày 15/4/2023 Thôn Tân Sơn   

6 Ngày 16/4/2023 Thôn Tân Thọ  
 

Ngày 17/4 tiêm bổ sung (tiêm vét) cho các đối tượng ở các thôn  

- Tiêm tiêm THT;LMLM hoàn thành trước 18/4/2023;  

*. Đối với đàn lợn do số lượng nhỏ lẻ; đàn gia cầm chủ yếu là đàn vịt nuôi 

tập trung ở các chủ trang trại giao cho cán bộ chuyện môn chủ động phối hợp với 

các thôn trưởng, chủ trang trại để tổ chức tiêm UBND xã không xếp lịch cụ thể 

Việc tiêm phòng đợt 1 phải hoàn thành trước 25/4/2023 và phải đảm bảo đạt 

chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu huyện giao theo quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 

08/3/2023 của UBND huyện Kỳ Anh về giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023; 

3. Giá vắc xin:  
(thực hiện theo thông báo số 03/TB-TTƯD ngày 08/03/2023 của trung tâm  

ứng dụng huyện Kỳ Anh 

4. Kinh phí: 

- UBND xã hỗ trợ công đi lại nhận vắc xin và bảo quản vắc xin 

- Kinh phí thu ở người chăn nuôi 

+. Đối với đàn trâu bò 

- Viêm da nổi cục: 50.000 đồng/liều/con 

- Tụ huyết trùng, LMLM 20.000 đồng/liều/con 

+ Đối với đàn Lơn 

- Tụ huyết trùng, dịch tả lợn 2 mũi:   25.000 đồng/con. 



 
 

+  Dại chó:                                         25.000 đồng/con  

+. Đối với gia cầm:                              1.500 đồng/con 

- (Giá trên bao gồm chi phí  công tiêm) 

III. Tổ chúc thực hiện: 

Uỷ ban nhân dân xã cử cán bộ chỉ đạo giám sát, đôn đốc công tác tiêm 

phòng và thông báo kế hoạch lịch tiêm đến tận các thôn.  

Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành tiêm phòng.  

Cấp giấy tiêm phòng cho người dân theo đúng thời gian quy định, báo cáo 

kịp thời kết quả lên cấp trên. 

 Ban thú y thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy định của Luật thú 

y và thực hiện theo kế hoạch. Trong thời gian tổ chức tiêm phòng hàng ngày vào 

lúc 17 giờ báo cáo kết quả về UBND xã. Kết thúc các đợt tiêm phòng tổng hợp và 

báo cáo về trung tâm ứng dụng huyện. 

 Các thôn chịu trách nhiệm cử người thu tiền từ người chăn nuôi để trả tiền 

mua vắc xin. Lập danh sách tiêm phòng gia súc, gia cầm. Tổ chức làm rặc để tiêm 

trâu bò. Thông báo đến người dân biết thời gian, địa điểm tiêm phòng. Tuyên 

truyền vận động bà con thực hiện chấp hành công tác tiêm phòng. 

 Đề nghị MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể, ban văn hóa xã, các đoàn công tác 

chỉ đạo các thôn theo quyết định số 48 của BTV đảng ủy chỉ đạo vận động tuyên 

truyền tới người dân biết về vai trò và lợi ích của việc tiêm phòng và chấp hành 

nghiêm pháp lệnh thú y. 

Các hộ chăn nuôi có trách nhiệm vệ sinh gia súc, bắt giữ gia súc đưa gia súc 

đến nơi quy định để tiêm phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêm phòng các 

loại vắc xin, chấp hành nghiêm chỉnh theo hướng dẫn cán bộ thú y.  

Nhận được kế hoạch này đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc./. 
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy; HĐND; UBND, MTTQ, các 

đoàn thể (để theo dõi chỉ đạo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 

- Các đoàn công tác chỉ đạo các thôn; 

- Các Thôn. 

- Lưu VT./. 
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